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NỘI DUNG

1     Đặt vấn đề

2     Mục tiêu

3     Giải pháp thực hiện

4     Kết quả

5     Kết luận

6     Tài liệu tham khảo



Quy trình truyền máu Quy trình mượn/cho mượn CPM

Lựa chọn chế phẩm máu trong tủ lưu chế phẩm máu (CPM): Hồng cầu lắng, huyết

tương tươi... Đếm số lượng, tìm hạn dùng ngắn nhất

Ghi thông tin cho 01 đơn vị chế phẩm máu

Sổ truyền chế phẩm máu

Phụ lục 9: Phiếu dự trù và cung cấp máu

Phụ lục 10: Phiếu truyền máu

Sổ truyền chế phẩm máu

Phiếu dự trù (phiếu mượn)

Hủy chế phẩm máu hết hạn, Báo cáo, thống kê chế phẩm máu thủ công

Sơ đồ tóm tắt quá trình nhập xuất CPM trước cải tiếntrước cải tiến

ĐẶT VẤN ĐỀ



Phương pháp

Môi trường Đo lường

Quy trình thủ công, không tối ưu hóa

Lập phiếu thủ công

Hạn sử dụng ngắn

Không đổi trả, lãng phí

Excel hạn chế

Quy định nghiêm ngặt

Phụ thuộc nguồn cung

Sai sót ghi chép

Áp lực công việc

Không thống kê tự động

Dữ liệu không đầy đủ

Thời gian vận chuyển dài

ĐẶT VẤN ĐỀ

Sơ đồ xương cá phân tích vấn đề: Quản lý CPM kém hiệu quả

Nguyên vật liệu

Con người

Quản lý

CPM kém

hiệu quả



Mong đợi của dự án

Quản lý chế

phẩm máu trên

phần mềm tự

động

Chỉ cần có

internet, nhập liệu

trên máy tính, điện

thoại,...

Dữ liệu trực quan, 

thống kê chính xác và

nhanh chóng

ĐẶT VẤN ĐỀ



100% CPM 

được quản lý

trên phần mềm

Appsheet

Tích hợp 100% 

hồ sơ quản lý

CPM trên phần

mềm Appsheet

Trực quan hóa

dữ liệu, tối ưu

hóa báo cáo

MỤC TIÊU



Giới thiệu về Appssheet

Appsheet

Phần mềm no-code, đa nền tảng

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Hình 1: Giao diện phần mềm Appsheet

Dữ liệu

Dữ liệu dạng bảng: Microsoft Excel, 

Google Sheets, ...

Cơ sở dữ liệu: OneDrive, Google 

Drive, Oracle, SQL Server...

Chi phí

Phiên bản miễn phí với tính

năng cơ bản

Giá từ $5-$20/người

dùng/tháng



Quản lý CPM

Hình 2. Giao diện sử dụng trên phần mềm Appsheet

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Kho CPM: Tab Quản lý tổng quan các thông tin của CPM

Truyền máu: Quản lý truyền, cho mượn CPM

Dự trù CPM: Quản lý dự trù, đổi và trả CPM

Xuất/nhập CPM: Tìm kiếm dự trù, truyền, mượn và cho mượn bằng mã QR code

Dashboard CPM: Thống kê

Đăng ký sử dụng



Quản lý tổng quan CPM

Hình 3. Kho CPM quản lý tổng quan các thông tin của CPM trên phần mềm Appsheet

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Quản lý truyền CPM

Hình 4. Truyền máu: Quản lý truyền, hủy, cho mượn CPM trên phần mềm Appsheet

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

FIFO: (First In, First Out)

https://vilas.edu.vn/fifo-first-in-first-out-lifo-last-in-first-out.html:~:text=FIFO%20(First%20In%2C%20First%20Out)%20%E2%80%93%20nh%E1%BA%ADp%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20xu%E1%BA%A5t,%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nh%E1%BA%ADp%20g%E1%BA%A7n%20%C4%91%C3%A2y%20nh%E1%BA%A5t.


Quản lý dự trù CPM

Hình 5. Dự trù CPM: Quản lý dự trù bao gồm việc mua và mượn CPM trên phần mềm Appsheet

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Các chức năng còn lại CPM

Hình 6. Các chức năng còn lại trên phần mềm Appsheet

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Tiêu chí Trước Cải Tiến Sau Cải Tiến

Quản lý chế phẩm máu
Quản lý thủ công trên Excel, 

dễ sai sót

Quản lý tự động qua phần

mềm Appsheet

Tích hợp hồ sơ quản lý CPM
Mất nhiều thời gian xử lý thủ

công

Tích hợp đồng bộ trên phần

mềm

Trực quan hóa dữ liệu và báo

cáo

Ghi chép thủ công, khó kiểm

soát

Tự động hóa, tích hợp xuất và

in báo cáo trên phần mềm

Bảng 1. Tóm tắt điểm cải tiến

Tóm tắt

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Tiêu chí Kết quả Đánh giá

100% CPM được quản lý trên

phần mềm Appsheet
Tất cả các CPM được quản lý trên phần mềm Đạt

Tích hợp 100% hồ sơ quản lý

CPM trên phần mềm Appsheet

100% Phiếu dự trù, Phiếu truyền máu, Phiếu

mượn/trả CPM được in từ phần mềm
Đạt

Trực quan hóa dữ liệu, tối ưu

hóa báo cáo

Dashboard cung cấp dữ liệu trực quan, xuất báo

cáo trực tiếp từ phần mềm
Đạt

Bảng 2. Đánh giá mục tiêu dựa trên kết quả

KẾT QUẢ



KẾT QUẢ

Hiệu suất công việc Kinh tế

Sử dụng đa nền

tảng: Máy tính, máy

tính bảng, điện thoại

có kết nối mạng, 

giao diện thân thiện

HIỆU SUẤT

Giảm thời gian ghi hồ

sơ mỗi NB: từ 5-7 phút

giảm còn 1-2 phút

KINH TẾ

Phiên bản Appsheet

miễn phí, rút ngắn

thời gian thực hiện, 

giảm tần suất đi mua

CPM tại TPHCM

Hài lòng

khách hàng

Giảm thời gian chờ

đợi đối với khách

hàng

THỜI GIAN TIỆN LỢI



Tính duy trì

Tính nhân rộng

Dự án cải tiến này đang tiếp tục được duy trì trong công tác

quản lý chế phẩm máu.

Áp dụng cải tiến đối với các VTTH, VTYT, quản lý y dụng cụ tại

khoa/phòng trong tương lai.

KẾT LUẬN



KẾT LUẬN

Triển khai phần mềm quản lý tại các khoa/phòng, đào tạo nhân viên và

nhập liệu y dụng cụ trên phần mềm.

Đánh giá hiệu quả qua số liệu tồn kho, thời gian xử lý và phản hồi từ

nhân viên sử dụng phần mềm.

Hoàn thiện quy trình dựa trên đánh giá.

Cải tiến quản lý y dụng cụ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương bằng

phần mềm.
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